KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
So với chương trình Cao đẳng chính quy có sự khác biệt như sau:
	STT
	Cao đẳng chính quy
	Cao đẳng chất lượng cao

	1
	Môn Quản trị doanh nghiệp 3(1,2,3)
	Môn Quản trị doanh nghiệp: 2(1,1,3)

	2
	Môn Kinh doanh quốc tế 3(2,1,5)
	Môn Kinh doanh quốc tế 2(1,1,3)

	3
	
	Bảo vệ MT, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 2(2,0,4)

	4
	
	Đồ án tốt nghiệp 5(0,5,0)

	5
	
	Khởi tạo doanh nghiệp 3(0,3,0)

	6
	
	Tiếng Anh 4 2(2,0,4)

	7
	
	




	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK và KHGD: Chưa có mã môn học
	Bổ sung mã môn học đầy đủ theo mã môn học mới

	2
	Tên chương trình: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ chất lượng cao
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	3
	Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Cao đẳng chất lượng cao

	4
	1.2.2 Về kỹ năng: bổ sung thêm mục 

	· Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
· Tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).
Ngoại ngữ đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp

	5
	Kỹ năng làm việc hằng ngày: bỏ bớt nội dung:
+ Kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 300 điểm TOEIC trở lên (do ETS cấp), hoặc TOFFL ITP thi trên giấy đạt từ 300 điểm trở lên (do ETS cấp), hoặc TOELF iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp), hoặc IELTS đạt từ 4,0 điểm trở lên, trong đó không có phần nào dưới 4,0 (do British Council cấp), hoặc chứng chỉ B do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cấp có khả năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; có trình độ tin học tương đương trình độ B do Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cấp.
	Do đã bổ sung tiêu chuẩn tin học, tiếng anh ở mục 1.2.2

	6
	1.2.3. Về thái độ 
	1.2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	7
	- Khối lượng lý thuyết:  805 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1490  giờ
	- Khối lượng lý thuyết: 732 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1563 giờ

	8
	- Thời gian khóa học: 2,5 năm
	

	9
	3. Nội dung chương trình:
Giáo dục thể chất (*)
	
Giáo dục thể chất 

	10
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	Giáo dục quốc phòng và An ninh

	11
	Kỹ năng mềm (*)
	Kỹ năng mềm

	12
	Tâm lý kinh doanh 2(1,1,3) 45/43/0/2
	Tâm lý kinh doanh 2(1,1,3) 45/13/30/2

	13
	4. Kế hoạch giảng dạy
Giáo dục quốc phòng và An ninh*
	
Giáo dục quốc phòng và An ninh

	14
	Giáo dục thể chất*
	Giáo dục thể chất

	15
	Sai chính tả:
Ngyên lý kế toán 
	
Nguyên lý kế toán

	16
	Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo 
Tên ngành, nghề: quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ chất lượng cao - mã ngành, nghề:
	Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học trong chương trình đào tạo 
Tên ngành, nghề: quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - mã ngành, nghề:

	17
	Sơ đồ chưa có mũi tên liên kết
	

	18
	Chương trình đề cương chi tiết:
Đa số sai về tiêu đề
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:
	



1. Phạm vi áp dụng môn học:

	19
	2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


	
	CTMH: Kinh tế vi mô
Thiếu mục Đối với người học
	

	20
	3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

	3. Những trọng tâm cần chú ý:


	21
	4. Tài liệu cần tham khảo:
	4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

	22
	IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
	IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 


	23
	V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

	V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:


	24
	CTMH: Quản trị học
Thiếu mục Đối với người học
	

	25
	CTMH: Tâm lý kinh doanh
-Thời gian thực hiện môn học: 45giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) không khớp với chương trình khung
-Thiếu mục Đối với người học
	

	26
	CTMH: Quản trị tác nghiệp
Thiếu mục Đối với người học
	

	27
	CTMH: Quản trị văn phòng
Thiếu mục Đối với người học
	

	28
	CTMH: Kế toán doanh nghiệp
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 
Cộng: 60/28/30/2
Thiếu mục Đối với người học
	Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 


	29
	CTMH: Tin học ứng dụng trong kinh doanh
Thiếu mục Nội dung chi tiết: Thiếu mục tiêu
Thiếu mục Đối với người học
	

	30
	CTMH: Đồ án chuyên ngành 1 **
Thiếu mục Đối với người học
	

	31
	CTMH: Thực tập tốt nghiệp **
Thiếu mục Đối với người học
	

	32
	CTMH: Quản trị Marketing
Thiếu mục Đối với người học
	

	33
	CTMH: Quản trị tài nguyên nhân sự **
Thiếu mục Đối với người học
	

	34
	CTMH: Quản trị xuất nhập khẩu **
Thiếu mục Đối với người học
	

	35
	CTMH: Kinh doanh quốc tế
Thiếu mục Đối với người học
	

	36
	CTMH: Đồ án chuyên ngành 2 **
Thiếu mục Đối với người học
	

	37
	
CTMH: Đồ án tốt nghiệp
Thiếu mục Đối với người học
	Tên môn học: ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP
Mã môn học: KTC329

	38
	CTMH: Khởi tạo doanh nghiệp
Thiếu mục Đối với người học
	Tên môn học: KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
Mã môn học: KTC342

	39
	CTMH: Chiến lược và chính sách kinh doanh
Thiếu mục Đối với người học
	

	40
	CTMH: Phân tích báo cáo tài chính
Thiếu mục Đối với người học
	

	41
	CTMH: Quản trị dự án đầu tư
Thiếu mục Đối với người học
	

	42
	CTMH: Quản trị chất lượng
Thiếu mục Đối với người học
	

	43
	Chương trình Khung tên: Đạo đức trong kinh doanh, nhưng ở CTMH tên là Đạo đức kinh doanh
CTMH: Đạo đức trong kinh doanh
Thiếu mục Đối với người học
	

	44
	CTMH: Luật kinh tế
Thiếu mục Đối với người học
	

	45
	CTMH: Thương mại điện tử
- Kiến thức………………..
- Kỹ năng…………………….
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm…………………
Thiếu mục Đối với người học
	



KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
So với chương trình Cao đẳng chính quy có sự khác biệt như sau:
	STT
	Cao đẳng chính quy
	Cao đẳng chất lượng cao

	1
	Môn Tài chính công 2(1,1,3)
	

	2
	Thị trường tài chính 2(1,1,3)
	Thị trường tài chính 1(0,1,1)

	3
	
	Bảo vệ MT, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 2(2,0,4)

	4
	
	Kiểm toán 1 2(1,1,3)

	5
	
	Kế toán Mỹ 2(1,1,3)

	6
	
	Tiếng anh 4 2(2,0,4)

	7
	
	Đồ án tốt nghiệp ** 5(0,5,0)



	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 555 giờ
Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.950 giờ
Khối lượng lý thuyết: 565 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.940 giờ

	2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 525 giờ
Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.980 giờ
Khối lượng lý thuyết: 516 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.989 giờ


	2
	3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Thừa 1 dòng Các môn học chung/ đại cương
	

	3
	I. Các môn học chung/ đại cương 30/555/249/275/31
	I. Các môn học chung/ đại cương 30/525/240/255/30

	4
	Môn Bảo vệ MT, SD NL và TNHQ năm ở mục II.1
	

	5
	
	Mục II.1. Bổ sung Môn Bảo vệ MT, SD NL và TNHQ

	6
	II. Các môn học chuyên môn ngành, nghề 70/1950/267/1665/18
	II. Các môn học chuyên môn ngành, nghề 70/1980/276/1685/19

	7
	II.1 Môn học cơ sở 18/255/215/30/10
	II.1 Môn học cơ sở 18/285/224/50/11

	8
	4. Kê hoạch giảng dạy
Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
Giáo dục thể chất (*)
Kỹ năng mềm (*)
	4. Kê hoạch giảng dạy
Giáo dục quốc phòng và An ninh
Giáo dục thể chất
     Kỹ năng mềm 

	 9
	Sai số STT ở Môn tự chọn trong HK4
	

	10
	SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
Giáo dục thể chất (*)
Kỹ năng mềm (*)
	SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Giáo dục quốc phòng và An ninh
Giáo dục thể chất
     Kỹ năng mềm

	11
	ở mục VI. Hướng dẫn thực hiện
đa số sai về tiêu đề
1. Phạm vi áp dụng
2. Hướng dẫn về phương pháo giảng dạy, học tập
4. Tài liệu tham khảo
	1. Phạm vi áp dụng môn học
2. Hướng dẫn về phương pháo giảng dạy, học tập môn học
4. Giáo trình, tài liệu tham khảo

	12
	IV. [bookmark: _Toc480836641]ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 


	13
	Tên môn học: KẾ TOÁN MỸ
Chương trình khung Mã môn học là:KTC327 nhưng ở chương trình môn học là: KTC340

	

	14
	CTMH: Kiểm toán 1
[bookmark: _GoBack]Thiếu mục tiêu từng chương
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